
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

TP/ huyện/ 

thị xã
Điện thoại Email Ghi chú

Phòng học số 1

1 Nguyễn Minh Hà 1967
THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0973904707 minhalqd@gmail.com

2
Chế Thị Hồng 

Thoa
1981

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0935002124

chethihongthoa81@gmai

l.com

3
Trần Thị Thu 

Giang
1976

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0935522939 tranttgiang@gmail.com

4 Hồ Thị Thu Hiền 1973
THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0982818673

hothithuhienlqd@gmail.

com

5 Võ Hoàng Thi 1980
THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0944924555 thivolqdbd@gmail.com

6
Nguyễn Ngọc Tú 

Duyên
1988

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0983483159

duyennguyen010288@g

mail.com

7 Tống Mỹ Linh 1989
THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0987261135

tongmylinhlqd@gmail.c

om

8
Bùi Nguyễn 

Phương Thảo
1988

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Quy Nhơn 0767316432

phuongthaodhqn1998@g

mail.com

9 Trần Thị Vân Hà 1981 Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 914308190
tranthivanha@quochocq

uynhon.edu.vn

10
Nguyễn Vũ Diễm 

My
1978 Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 935691228

nguyenvudiemmy@gmai

l.com

11 Lê Thúy Lệ 1971 Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 985303989
lethuyle@quochocquynh

on.edu.vn

12
Đào Thị Xuân 

Long
1968 Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 915552479

daothixuanlong@quocho

cquynhon.edu.vn

13 Nguyễn Thị Thân 1969 Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 984003908
nguyenthithan@quochoc

quynhon.edu.vn

14
Phan Thị Thanh 

Hoa
1976 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0913331789

phanthithanhhoa76@gm

ail.com

15 Phương Thị Đào 1977 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0984691137 dungtovan@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

LỚP 1: QUY NHƠN, TUY PHƢỚC, VÂN CANH

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn - 

Số 02 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn, Bình Định

GVCC hỗ trợ Phòng học số 1: Võ Hoàng Thi - Trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn

Điện thoại: 0944294555, Email: thivolqd19@gmail.com

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tập huấn trực tiếp: 02/8/2022

GVCC hỗ trợ Phòng học số 2: Nguyễn Thị Hồng Minh - Trƣờng THPT Số 1 Tuy Phƣớc

Điện thoại: 0376715949, Email: minhnguyen1974tp1@gmail.com
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16 Phạm Kim Nga 1977 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0919587269
ngakimenglish2018@gm

ail.com

17
Trần Thị Việt 

Hoa
1978 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0944797036

viethoatran78@gmail.co

m

18 Phan Thu Hoa 1975 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914413900
phanthuhoatrungvuong

@gmail.com

19
Phan Thị Thanh 

Hằng
1971 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0962234999

phanthithanhhang@gmai

l.com

20
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
1972 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0935934285

bnthanhbinh74@gmail.c

om

21
Bùi Thị Thanh 

Hiền
1972 THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0905581539

thanhhienanhvan@gmail

.com

22
Nguyễn Thị 

Tường Vân
1967 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0773526477

tuongvanhungvuong@g

mail.com

23
Nguyễn Thị Mỹ 

Thế
1978 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0988606538 mythetea@gmail.com

24
Huỳnh Lê Thanh 

Hòa
1978 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0935400646 kamai101ts@gmail.com

25
Phan Thị Kim 

Chung
1979 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0987383474

kimchungdethuong@yah

oo.com.vn

26
Bùi Thị Thúy 

Phượng
1978 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0935990929

buithithuyphuong1977@

gmail.com

27
Võ Thị Ngọc 

Minh Huệ
1977 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0935100477

Minhhue197711@gmail.

com

28
Ngô Thị Thùy 

Dương
1981 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0905531631

hanhtrang281011@gmai

l.com

29 Nguyễn Thị Oanh 1983 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0976528532 oanhoanhhv@gmail.com

30
Nguyễn Thị Ngọc 

Kiều
1983 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0393889593

nguyenngockieu2010@y

ahoo.com

31 Nguyễn Thị Liên 1979 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0985624930
Nhulien.hungvuong@gm

ail.com

32 Lê Thu Hoa Hồng 1987 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0935845113
hong.hoa.thu.le@gmail.c

om

33
Nguyễn Trương 

Như Thương
1984 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0935519879

nhuthuonghud@gmail.co

m

34
Nguyễn Thị Bích 

Trâm
1992 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0964676177

memory100992@gmail.

com

35
Nguyễn Thị 

Hồng Diễm
1993 THPT Hùng Vương Quy Nhơn 0346180235

nguyenhongdiem1993@

gmail.com

36
Nguyễn Thị 

Minh Khâm
1967

THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 986265743 Kham05qn@gmail.com

37 Nguyễn Tiết Hạnh 1970
THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 903397001

Tiethanh1026@gmail.co

m

38
Nguyễn Thị Ngân 

Giang
1978

THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 915420838

ngangiangnth1978@gma

il.com

39
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền
1974

THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 905677848

hiennthoc1974@gmail.c

om

40 Lê Thị Hạnh 1973
THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 905271979

lehanh96nth@yahoo.co

m

41 Phan Tố Linh 1984
THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 905043132

phantolinh84@gmail.co

m

42
Nguyễn Thị Bảo 

Dung
1967

THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 984377249 baodungnth@gmail.com
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43 Phạm Thị Mỹ Lệ 1981
THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn 394221757

mylequynhon@gmail.co

m

44 Nguyễn Xuân An 1973  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0984906679 xuanantcv@gmail.com

45 Đỗ Thị Hồng Ánh 1971  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0914422067
anhongtcv@yahoo.com.

vn

46 Võ Lê Xuân Dung 1971  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0914100828
volexuandungqn2017@g

mail.com

47 Võ Thị Kim Hoa 1975  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0985209759 kimhoa007@gmail.com

48
Trần Thị Phương 

Hoàng
1978  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0983623467

phuonghoangtcv@gmail.

com

49 Nguyễn Thị Nga 1976  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0905924791
nguyenthinga.tcv@gmail

.com

50
Nguyễn Thị Bích 

Ngà
1976  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0935721731

bichngatrancaovan@yah

oo.com

51 Nguyễn Thị Tâm 1970  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0785260541 thitamtcv@gmail.com

52 Hồ Hạnh Trân 1975  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0987025518
hohanhtran0575@gmail.

com

53 Trần Thị Hoài Vy 1975  THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 0905567754 hoaivy2307@gmail.com

Phòng học số 2

54
Huỳnh Thị Thanh 

Huyền
1977

PTDTNT THPT Bình 

Định
Quy Nhơn 0914517668 huyendtntqn@gmail.com

55
Phan Thị Thanh 

Hương
1972

PTDTNT THPT Bình 

Định
Quy Nhơn 0905974585 ptthuongnt@gmail.com

56
Phạm Thị Hương 

Lan
1973

PTDTNT THPT Bình 

Định
Quy Nhơn 0396198329

nhuy.pham245@gmai.co

m

57
Hoàng Ngọc 

Thúy Nga
1979

PTDTNT THPT Bình 

Định
Quy Nhơn 0914233355 thnga1009@gmail.com

58 Hồ Ngọc Quý 1994 THPT Quy Nhơn Quy Nhơn 0706160213 ngocquy94@gmail.com

59
Phạm Thị Minh 

Tân
1994 THPT Quy Nhơn Quy Nhơn 0973366364

minhtan1512qn@gmail.c

om

60
Nguyễn Ngọc 

Hương Giang
1996 THPT FPT Quy Nhơn 0374170495 GiangNNH@fe.edu.vn

61
Nguyễn Thị 

Diệu Minh
1996 THPT FPT Quy Nhơn 0797141389 MinhNTD2@fe.edu.vn

62
Phạm Lê Tường 

Vy
1977

TH, THCS, THPT 

iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn 0905497272

vyplt.quynhon@ischool.

edu.vn

63
Hà Thị Ngọc 

Loan
1987

TH, THCS, THPT 

iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn 0976890925

loanhtn.quynhon@ischo

ol.edu.vn

64 Võ Lê Xuân Diễm 1976 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0906552189 xdiemtp1@gmail.com

65
Nguyễn Bùi Thùy 

Linh
1973 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0914193811

nbthuylinhtp1@gmail.co

m

66
Bùi Thị Hoàng 

Mai
1978 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0977635474

buithihoangmai@gmail.c

om

67
Nguyễn Hoài 

Tuấn
1975 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0916170517 hoaituan75@gmail.com

68 Trần Ngọc Tuyết 1976 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0935001883 co.tuyet.qn@gmail.com

69 Nguyễn Xuân Thi 1976 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0905709955
xuanthi12.tp1@gmail.co

m
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70 Võ Ngọc Bình 1979 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0983514140 binhlan145@gmail.com

71 Nguyễn Mai Linh 1985 THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 0988194704 linhlinh704@gmail.com

72
Bùi Thị Thanh 

Hòa
1976  THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 0708153540

buithithanhhoa571@gma

il.com

73
Huỳnh Thị Kim 

Vui
1972  THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 0396512693

huynhkimvui242@gmail

.com

74
Trần Thị Thái 

Châu
1980  THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 0942366799

thaichautran80@gmail.c

om

75 Võ Thị Cẩm Hà 1980  THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 0914615699
vocamha1105@gmail.co

m

76
Nguyễn Thị 

Thanh Phượng
1982  THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 0934823244

nguyenthithanhphuong8

2@gmail.com

77
Nguyễn Khánh 

Hiệp
1990  THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 0389931462

khanhhiep1109@gmail.c

om

78
Võ Thị Diễm 

Thuý
1970 THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 0932563389

vothidiemthuy01@yaho

o.com

79 Trần Thị Cẩm Tú 1972 THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 0988774687
tranminhnguyet28@gma

il.com

80
Huỳnh Thị Thanh 

Trúc
1988 THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 0989733407

thanhtruc.hihihehe@gma

il.com

81
Trần Thị Diễm 

Hưng
1985 THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 0378787837 Mrshungnp@gmail.com

82
Đỗ Thị Ngọc 

Trinh
1997 THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 0358637733 dotrinh197@gmail.com

83
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
1977 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0813267333

thuynguyentu73@gmail.

com

84
Kiều Thị Bích 

Hảo
1986 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0972464694 kieuhaocc@gmail.com

85 Võ Thị Ngọc Liên 1983 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0982077376 ruaa1pro@yahoo.com.vn

86
Bùi Hương Thu 

Hằng
1985 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0935544189 buihang.av@gmail.com

87 Bùi Hoàng Linh 1985 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0981212357
buihoanglinh.nd@gmail.

com

88 Trương Thị Đào 1983 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0328394099
peachblossom04011983

@yahoo.com

89 Trần Thị Mỹ Hảo 1997 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0366434329 myhao1297@gmail.com

90
Hà Huỳnh Hoài 

Phương
1992 THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 0769108703

hahuynhhoaiphuong@g

mail.com

91
Phan Thị Thanh 

Cúc
1971 THPT Xuân Diệu Tuy Phước 0905677871

thanhcuc71qn@gmail.co

m

92
Trần Thị Minh 

Thủy
1972 THPT Xuân Diệu Tuy Phước 0387885702

ttminhthuy2009@gmail.

com

93
Nguyễn Thị 

Xuân Mỹ
1979 THPT Xuân Diệu Tuy Phước 0942482958 xuanmynhq@gmail.com

94
Nguyễn Thị Mỹ 

Thạch
1984 THPT Xuân Diệu Tuy Phước 0905907600

thachnguyenmy95@gma

il.com

95
Lê Hà Thị Bích 

Thủy
1984 THPT Xuân Diệu Tuy Phước 0983359321

lehathibichthuy@gmail.c

om

96
Nguyễn Thị 

Xuân Thứ
1984 THPT Xuân Diệu Tuy Phước 0914584838

xuanthu.xd.edu@gmail.c

om
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97
Nguyễn Thị Kim 

Phương
1977 THPT Vân Canh Vân Canh 0385827658

phiennguyen3491@gmai

l.com

98 Phan Thị Oanh 1981 THPT Vân Canh Vân Canh 0989268378
oanhphan872@gmail.co

m

99 Lê Thị Lý 1988 THPT Vân Canh Vân Canh 0383564805
lyvancanh88@gmail.co

m

100
Phạm Thị Thanh 

Trà
1994 THPT Vân Canh Vân Canh 0932537158

emotionaltea@gmail.co

m

101 Nguyễn Thị Thúy 1973
PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 972158339 thuyvc2009@gmail.com

102
Phan Thái  Thị 

Lệ  Thu
1985

PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 383576231 missanh37@gmail.com

103
Phan Thị Bích 

Anh
1978

PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 976524557 thu.dtntvc@gmail.com

104
Phạm Thị Thúy 

Hạ
1985

PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 979424860

haphamtuyphuoc@gmail

.com

105 Võ Thanh Thủy 1988
PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 972158326

nguyennhaphuongnp@g

mail.com

106
Đặng Thị Hương 

Hoa
1994

PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 374262682

huonghoavc94@gmail.c

om

107
Nguyễn Thị Bích 

Phương
1997

PTDTNT THCS & 

THPT Vân Canh
Vân Canh 0399726671

bichphuongpcy97@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 107 người./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

TP/ huyện/ 

thị xã
Điện thoại Email Ghi chú

Phòng học số 1

1 Trần Thị Dưỡng 1974  THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 0905949147
tranthiduong940@gmail.

com

2 Phạm Thị Nga 1973  THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 0964484799
ngaphian1@yahoo.com.

vn 

3
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền
1977  THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 0935644099

huyenviolet.an1@gmail.

com

4
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1977  THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 0916465383

nhungnguyenavan1@gm

ail.com

5
Lê Thị Phương 

Thủy
1980  THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 0934992111

phuongthuy.annhon1@g

mail.com

6 Lê Thị Ánh Tuyết 1973  THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 0389834297 letuyetan2@gmail.com

7
Nguyễn Diệp 

Thanh Vân
1975  THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 0984241038 vanannhon2@gmail.com

8
Trương Thị Bích 

Hồng
1977  THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 0983122920

truonghongqn@gmail.co

m

9
Đinh Thị Quỳnh 

Ly
1982  THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 0333990580 baovysale@gmail.com

10
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
1982  THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 0985245249 camtupc3@gmail.com

11
Nguyễn Thị Bích 

Chi
1989 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 0914340679

bichchinguyen89@gmail

.com

12 Nguyễn Thị Hạ 1989 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 0395344841
hanguyen.ruby@gmail.c

om

13 Đặng Xuân Hiệp 1972 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 0974051023
7hiepdang.edu@gmail.c

om

14
Nguyễn Thị 

Xuân Phương
1979 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 0384754722

xuanphuongenglish@gm

ail.com

15
Nguyễn Thị Lệ 

Thi
1976 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 0946750467 hailuan1976@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

LỚP 2: AN NHƠN, PHÙ CÁT, TÂY SƠN, VĨNH THẠNH

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Trƣờng THPT số 3 An Nhơn - 

Đƣờng QL19, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định

GVCC hỗ trợ Phòng học số 1: Đoàn Thị Hƣơng Hiền - Trƣờng THPT Số 1 An Nhơn

Điện thoại: 0914468777, Email: doanhuonghien@gmail.com

GVCC hỗ trợ Phòng học số 2: Đào Duy Hiếu - Trƣờng THPT Ngô Mây

Điện thoại: 0982750912, Email: daoduyhieu.nm@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

Ngày tập huấn trực tiếp: 04/8/2022
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16
Nguyễn Thị Sinh 

Tố
1983 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 0914082349 nguyento83@gmail.com

17
Nguyễn Nguyên 

Thu Vinh
1976 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn  0905030367

vinhnt.quynhon@ischool

.vn

18
Đặng Thị Như 

Khuê
1972 THPT Hòa Bình An Nhơn 0975182602 nhukhuehb@gmail.com

19
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
1977 THPT Hòa Bình An Nhơn 0914123272

hieuphuonghoabinh@gm

ail.com

20
Trần Thị Bích 

Trâm
1978 THPT Hòa Bình An Nhơn 0932402036

bichtram221278@gmail.

com

21
Hồ Thị Hồng 

Loan
1979 THPT Hòa Bình An Nhơn 0349101306 lichloan4@gmail.com

22
Nguyễn Minh 

Thư
1990 THPT Hòa Bình An Nhơn 0368717270

nguyenminhthuannhon@

gmail.com

23
Lê Thị Thanh 

Hằng
1971

THPT Nguyễn Trường 

Tộ
An Nhơn 0982140667 lehangntt@gmail.com

24
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
1986

THPT Nguyễn Trường 

Tộ
An Nhơn 0905491211 thoaanhntt@gmail.com 

25
Trương Thị Ái 

Lành
1986

THPT Nguyễn Trường 

Tộ
An Nhơn 0987280686

truongthiailanh@gmail.c

om

26 Lê Thị Hoài Thảo 1980
THPT Nguyễn Trường 

Tộ
An Nhơn 0967965664

lethihoaithao308ld@gma

il.com

27
Nguyễn Thị Lan 

Duyên
1992

THPT Nguyễn Trường 

Tộ
An Nhơn 0901977534

nguyenthilanduyen92@g

mail.com

28
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1976

THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn 0382737962

greenfield.ndc21@yahoo

.com.vn

29 Lê Thị Hồng Hoa 1978
THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn 0977253373

knguyenvan1975@yaho

o.com.vn

30 Lê Thị Chí Hiếu 1984
THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn 0766565959 chihieuqn@gmail.com

31
Nguyễn Lê Mỹ 

Nữ
1983

THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn 0913933784 mynundc@gmail.com

32 Lê Thị Kiều Nhàn 1983
THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn 0902640613

kieunhan1983@yahoo.c

om.vn

33 Lê Thị Thu Thảo 1984
THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn 0978985733 lethaobd@gmail.com

34
Nguyễn Thành 

Công
1977 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0972155902

nguyenthanhcongp1977

@gmail.com

35 Phạm Thanh Hiền 1969 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0914301585
phamhiengvpc1@gmail.

com

36
Trần Thị Thanh 

Tùng
1972 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0364354371

thanhtungpc1@gmail.co

m

37
Nguyễn Thị Ngọc 

Lý 
1979 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0914403781

nguyenthingocly79@gm

ail.com

38
Trần Thị Thanh 

Thúy 
1984 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0974961255 tranthuypc1@gmail.com

39
Nguyễn Thùy 

Uyên 
1981 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0384935712 thuyuyen20@gmail.com

40
Lê Thị Bích 

Phương 
1982 THPT số 1 Phù Cát Phù Cát 0989518376

bichphuonghb82@gmail.

com

41 Trần Văn Chanh 1972  THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 0984062896
tvchanhphucat2@gmail.

com

42 Trần Văn Vỹ 1974  THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 0386375894 vyphucat2@gmail.com
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43
Đỗ Thị Công 

Ngôn
1976  THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 0919920507 ngonpc2@gmail.com

44
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
1984  THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 0976110928

thanhtrucpc29@gmail.co

m

45 Nguyễn Thị Bi 1983 THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 0842445299
binguyenpc2@gmail.co

m

46
Lê Thị Thúy 

Diễm
1991  THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 0356034122

thuydiem258@gmail.co

m

47 Lê Tồn Mộng 1967 THPT số 3 Phù Cát Phù Cát 0917824300
letonmongpc3@yahoo.c

om.vn

48 Nguyễn Kế Bảo 1973 THPT số 3 Phù Cát Phù Cát 0919485054 kebao73pc3@gmai.com

49
Đào Thị Thủy 

Vân
1977 THPT số 3 Phù Cát Phù Cát 0333011167 daovan1211@gmail.com

50
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
1978 THPT số 3 Phù Cát Phù Cát 0965896369

thuthuyphucat3@gmail.c

om

51 Trần Quốc Mạnh 1981 THPT số 3 Phù Cát Phù Cát 0989391394
manhtranquoc@yahoo.c

om

52 Lê Thị Bích Thuỷ 1976 THPT Ngô Mây Phù Cát 0916464335 bichthuy.nm@gmail.com

53
Nguyễn Thị Bích 

Loan
1972 THPT Ngô Mây Phù Cát 0935002052 bichloan72@gmail.com

54
Đặng Thị Mỹ 

Loan
1982 THPT Ngô Mây Phù Cát 0855239896

dangthimyloan.nm@gma

il.com

Phòng học số 2

55
Nguyễn Thị 

Thanh Phương
1983 THPT Ngô Mây Phù Cát 0972324795

nguyenthithanhphuong.n

m@gmail.com

56
Nguyễn Thị Lan 

Phương
1985 THPT Ngô Mây Phù Cát 0384317482

phuonglannguyen.nm@g

mail.com

57
Võ Thị Đăng 

Ngọc
1984 THPT Ngô Mây Phù Cát 0986264725

dangngoc3112@gmail.c

om

58
Nguyễn Thị 

Mộng Tiền
1987

THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 0378833686

mongtien.nhd@gmail.co

m

59
Trần Thị Thanh 

Vân
1982

THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 343850868

thanhvan14101982@gm

ail.com

60
Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh
1983

THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 0969824335

nguyenthikieuhanh.nhd

@gmail.com

61
Hoàng Thị Hải 

Yến
1986

THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 0983265090

hoangyen84adv@gmail.

com

62 Phan Thị Thắm 1987
THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 0373429915

phantham.nhd@gmail.co

m

63 Lê Thị Phấn 1990
THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 0973783515 lethiphan90@gmail.com

64 Lê Như Hảo 1995 THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 0969894456 nhuhaoqn95@gmail.com

65
Thái Thị Phương 

Lan
1988 THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 0962603204

thaithiphuonglan@gmail

.com

66 Huỳnh Thị Luyện 1985 THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 0986260222
huynhthiluyennlt@gmail

.com

67 Nguyễn Thị Mến 1983 THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 0383546524 menphucat@gmail.com

68
Nguyễn Thị Như 

Nguyệt
1996 THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 0375890559

nhunguyet2812@gmail.c

om

69
Nguyễn Thị 

Hồng Thúy
1985 THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 0368551964

hongthuypc2@gmail.co

m
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70 Tô Thị Hồng Cẩm 1991
THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát 0343179405

hongcam3091@gmail.co

m

71 Huỳnh Trung Ngữ 1980
THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát 0984387743 trungngu80@gmail.com

72
Nguyễn Thị 

Hồng Đức
1979

THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát 0376762038 nthd2011@gmail.com

73 Lê Thị Thu Thảo 1984
THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát 0393785979 lethao.nhq@gmail.com,

74
Trương Thị cẩm 

Âu
1986

THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát 0987200458 camaunhq@gmail.com

75 Phan Văn Hậu 1963 THPT Quang Trung Tây Sơn 0395035780 hphanv81@gmail.com

76
Nguyễn Văn 

Tường
1971 THPT Quang Trung Tây Sơn 0334229433

nvtuong1971@gmail.co

m

77
Đặng Thị Vĩnh 

Sương
1977 THPT Quang Trung Tây Sơn 0937391592

dangvinhsuong@gmail.c

om

78
Bùi Thị Diễm 

Kiều
1980 THPT Quang Trung Tây Sơn 0393889593

diemkieu.avqt@gmail.co

m

79
Nguyễn Thị Thảo 

Trung
1984 THPT Quang Trung Tây Sơn 0966088679 tatrungtri@gmail.com

80
Đặng Thị Thanh 

Thúy
1986 THPT Quang Trung Tây Sơn 0984325426 thuy.avqt@gmail.com

81 Trần Thị Lập 1987 THPT Quang Trung Tây Sơn 0986444663 lapqtrung@gmail.com

82
Nguyễn Văn 

Quốc
1976 THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 0908630414 quocbtnh@gmail.com

83 Nguyễn Đình Kha 1964 THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 0905394691
nguyen.kha413@gmail.c

om

84
Nguyễn Thị Đào 

Nhung
1973 THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 0969813777

daonhung2009@gmail.c

om

85 Trần Thị Phượng 1973 THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 0947518105
phuongts2009@gmail.co

m

86 Nguyễn Thị Thảo 1992 THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 0377385075 ngthao8061@gmail.com

87
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
1998 THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 0975403796

nguyenhonghanh.ts8@g

mail.com

88
Lê Thị Thanh 

Trúc
1985 THPT Võ Lai Tây Sơn 0975377138

lethanhtruc26@gmail.co

m

89
Đỗ Thị Thúy 

Hằng
1978 THPT Võ Lai Tây Sơn 0906560325

thuyhang.hng@gmail.co

m

90
Trần Thị Kim 

Huy
1981 THPT Võ Lai Tây Sơn 0985399568

kimteahuy.vl@gmail.co

m

91
Ngô Thị Quỳnh 

Như
1983 THPT Võ Lai Tây Sơn 0914215577

quynhnhu.volai@gmail.c

om

92
Nguyễn Thị Mỹ 

Danh
1978 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0368933717

Mydanhts2010@gmail.c

om

93
Trần Thị Thu 

Hương
1983 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0973703771

trantthuong771@gmail.c

om

94 Nguyễn Quang 1972 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0974798925 ngquangts@gmail.com

95
Nguyễn Thị Kim 

Thoa
1992 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0978291499

kimnguyen1592@gmail.

com

96
Huỳnh Thị Hoài 

Trang
1988 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0985968618 codai249@gmail.com
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97
Nguyễn Thị Ái 

Trinh
1989 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0383171434

trinhnguyenthi111989@

gmail.com

98 Đặng Văn Truyền 1971 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0968834215
zeropointts2010@gmail.

com

99
Lê Thị Bích 

Tuyền
1983 THPT Tây Sơn Tây Sơn 0986887754 bichtuyents@gmail.com

100 Nguyễn Trọng Hồ 1973 THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 

Thạnh
0984285458

Nguyentrongho2020@g

mail.com

101
Nguyễn Thị Hữu 

Hồng
1980 THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
0977635707

huuhong180680@gmail.

com

102 Trần Văn Chương 1984 THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 

Thạnh
0965641379 tvc0705@gmail.com

103
Đỗ Thị Xuân 

Thanh
1980 THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
0334213877

doxuanthanh0707qn@g

mail.com

104
Nguyễn Hồng 

Khiêm
1984 THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
0988971792

hongkhiem2018@gmail.

com

105 Lê Thị Bông 1988
PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh  

Vĩnh 

Thạnh
0383559932

bongbonggv2010@yaho

o.com

106 Lê Tiên Hoàng 1990
PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh  

Vĩnh 

Thạnh
0987095222

letienhoang90@gmail.co

m

107 Trần Đông Nhi 1998
PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh  

Vĩnh 

Thạnh
0336649806

dongnhicool0212@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 107 người./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

TP/ huyện/ 

thị xã
Điện thoại Email Ghi chú

1
Nguyễn Thị Bảo 

Vy
1979 THPT Bình Dương Phù Mỹ 0935764580

baovybinhduong@gmail.

com

2 Kinh Quốc Bảo 1980 Chăm THPT Bình Dương Phù Mỹ 0989289948 k.quocbao@gmail.com

3 Võ Thị Ngọc Lựu 1988 THPT Bình Dương Phù Mỹ 0778505705
luungocthi2002@gmail.c

om

4 Hà Thị Thu Thảo 1990 THPT Bình Dương Phù Mỹ 0979589633 thuthaopm1@gmail.com

5
Võ Trương Như 

Thuý
1973 THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 0914739709

tvnhuthuy26@gmail.co

m

6 Đỗ Thị Hiền 1972 THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 0396600997 dohienpm1@gmail.com

7
Hồ Thị Cúc 

Phương
1973 THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 0399066077 vilinh8803@gmail.com

8 Hồ Thị Thuý Nga 1973 THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 0979495705
hothuyngapm1@gmail.c

om

9
Trương Thị Trúc 

Linh
1979 THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 0913856154 truclinhtk@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Hoàng Chung
1978 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0396922367

hoangchungpm2@gmail.

com

11 Nguyễn Hưng 1971 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0984463113 nghungpm2@gmail.com

12
Võ Thị Minh 

Hạnh
1983 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0944307016 v.hanh31@yahoo.com

13 Nguyễn Thị Hoàn 1988 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0375491224
hoangta2010@yahoo.co

m.vn

14 Võ Thị Kim Mến 1985 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0986063510 convivial85@yahoo.com

15
Nguyễn Thị Mỹ 

nguyên
1976 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0396382089

phumy2nguyen@yahoo.

com.vn

16
Đặng Thị Phương 

Thanh
1985 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0983389073 thanhpm2@gmail.com

17
Cao Thị Hồng 

Vân
1976 THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 0396382088

hongvan.romantic@gmai

l.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỚP 3: PHÙ MỸ, HOÀI ÂN

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ - 

Số 150 Võ Văn Dũng, thị trấn Bình Dƣơng, Phù Mỹ, Bình Định

GVCC hỗ trợ: Trần Xuân Trƣởng - Trƣờng THPT An Lƣơng

Điện thoại: 0985437131, Email: txt1410@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

Ngày tập huấn trực tiếp: 06/8/2022

mailto:baovybinhduong@gmail.com
mailto:baovybinhduong@gmail.com
mailto:k.quocbao@gmail.com
mailto:luungocthi2002@gmail.com
mailto:luungocthi2002@gmail.com
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mailto:dohienpm1@gmail.com
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mailto:hoangchungpm2@gmail.com
mailto:hoangchungpm2@gmail.com
mailto:nghungpm2@gmail.com
mailto:v.hanh31@yahoo.com
mailto:hoangta2010@yahoo.com.vn
mailto:hoangta2010@yahoo.com.vn
mailto:convivial85@yahoo.com
mailto:phumy2nguyen@yahoo.com.vn
mailto:phumy2nguyen@yahoo.com.vn
mailto:thanhpm2@gmail.com
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mailto:hongvan.romantic@gmail.com


18 Trần Thị Hương 1980 THPT An Lương Phù Mỹ 0352565159
tranthihuong2010@yaho

o.com

19
Trần Thị Thu 

Thủy
1978 THPT An Lương Phù Mỹ 0985781520

thuthuytran2010@gmail.

com

20 Đỗ Thị Tố Trinh 1980 THPT An Lương Phù Mỹ 0914099735 trinhbaogv@yahoo.com

21 Thái Thị Lý Diễm 1976 THPT An Lương Phù Mỹ 0901467629 lydiemal@yahoo.com.vn

22
Nguyễn Thị Thùy 

Nga
1985 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0989624428

thuyngamytho2016@gm

ail.com

23 Nguyễn Thị Trà 1987 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0774576885
nguyentrathptmytho@g

mail.com

24
Thái Thị Kim 

Tiền
1986 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0986260809 lamtuyen.xl@gmail.com

25 Lê Thủy Tiên 1992 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0349563383
thuytienspak33a@gmail.

com

26 Nguyễn Thị Lụa 1994 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0965642283 bengoc157@gmail.com

27
Nguyễn Huỳnh 

Yến Anh
1997 THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0345987039

yenanhnguyenhuynh199

7@gmail.com

28 Võ Thị Hằng 1969
THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0984428945

vothihangphumy@gmail

.com

29
Trương Thị Thúy 

Diễm
1984

THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0912201488

thuydiem1184@gmail.co

m

30
Nguyễn Thanh 

Minh
1973

THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0914130127

nguyenthanhminh10@g

mail.com

31 Trần Văn Đồng 1975
THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0914907856 trandongntt@gmail.com

32 Lưu Thị Mười 1978
THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0914672555

luuthimuoiminh@gmail.

com

33
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
1972

THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0976530580

binhphumy28@gmail.co

m

34
Trần Thị Thanh 

Nhựt
1984

THPT Nguyễn Trung 

Trực
Phù Mỹ 0975203533 nhuttran121@yahoo.com

35
Dương Thị Việt 

Hà
1983 THPT Hoài Ân Hoài Ân 0913045610 vietha.ha83@gmail.com

36
Nguyễn Thị 

Thanh Sự
1972 THPT Hoài Ân Hoài Ân 0988124758

thanhsu.hoaian@gmail.c

om

37 Võ Ngọc Hải 1978 THPT Hoài Ân Hoài Ân 0987586637
vongochai78@gmail.co

m

38 Phan Văn Thịnh 1971 THPT Hoài Ân Hoài Ân 0985750169
hungthinh72@gmail.co

m

39 Diệp Thanh Hoài 1983
THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0985253353 diephoai.tqd@gmail.com

40
Hồ Thị Thu Kiều 

Diễm
1979

THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0944995753

hokieudiem79@gmail.co

m

41
Trần Thị Như 

Thủy
1985

THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0978678124 thuytrantqd@gmail.com

42 Trần Thị Hảo 1988
THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0977637117

diepbaotran26@yahoo.c

om

43
Nguyễn Thị Út 

Tuyền
1991

THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0977998578 uttuyenspa@gmail.com

44
Dương Thị Hoài 

Nhi
1991

THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0986067131 hoainhiblue@gmail.com

mailto:vothihangphumy@gmail.com
mailto:vothihangphumy@gmail.com
mailto:thuydiem1184@gmail.com
mailto:thuydiem1184@gmail.com
mailto:nguyenthanhminh10@gmail.com
mailto:nguyenthanhminh10@gmail.com
mailto:trandongntt@gmail.com
mailto:luuthimuoiminh@gmail.com
mailto:luuthimuoiminh@gmail.com
mailto:binhphumy28@gmail.com
mailto:binhphumy28@gmail.com
mailto:nhuttran121@yahoo.com
mailto:vongochai78@gmail.com
mailto:vongochai78@gmail.com
mailto:diephoai.tqd@gmail.com
mailto:hokieudiem79@gmail.com
mailto:hokieudiem79@gmail.com
mailto:thuytrantqd@gmail.com
mailto:diepbaotran26@yahoo.com
mailto:diepbaotran26@yahoo.com
mailto:uttuyenspa@gmail.com
mailto:hoainhiblue@gmail.com


45
Nguyễn Phước 

triều
1976

THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0984937217

nguyenphuoctrieu@gmai

l.com

46 Đào Xuân Tiện 1968
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân 0978782559

daoxt_159@yahoo.com.

vn

47
Bành Thị Vỹ 

Tuyết
1983

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân 0866735677 tuyetanhnbk@gmail.com

48
Nguyễn Thị 

Thanh Phúc
1981

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân 0905615249

thanhphucnguyenthi@g

mail.com

49
Nguyễn Minh 

Hiếu
1982

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân 0394923338

minhhieu19820103@gm

ail.com

50 Đào Thị Nhi 1982 THPT Võ Giữ Hoài Ân 0389009596
daonhivg1982@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 50 người./.

mailto:nguyenphuoctrieu@gmail.com
mailto:nguyenphuoctrieu@gmail.com
mailto:thanhphucnguyenthi@gmail.com
mailto:thanhphucnguyenthi@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ và tên
Năm 

sinh
DTTS Đơn vị công tác

TP/ huyện/ 

thị xã
Điện thoại Email Ghi chú

1 Nguyễn Phi Hổ 1976
THPT chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn 0941288237 phihocva@gmail.com

2
Đặng Quốc 

Doanh
1976

THPT chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn 0914010204 dqdoanhcva@gmail.com

3
Trương Minh 

Hoàng
1976

THPT chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn 0914354532 trgmhoang@gmail.com

4 Tạ Thị Hồng Huệ 1987
THPT chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn 0796753335

tathihonghue0207@gmai

l.com

5 Ngô Thị Lệ Sâm 1987
THPT chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn 0853351525

ngothilesamcva@gmail.c

om

6
Huỳnh Nguyễn 

Phúc Duyên
1998

THPT chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn 0914062600

huynhnguyenphucduyen

1998@gmail.com

7
Nguyễn Đình 

Thúc
1966 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0914130555 thuctbh@yahoo.com.vn,

8
Trần Thị Thanh 

Thủy
1974 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0923499456 thuytran001@gmail.com

9 Bùi Duy Phong 1971 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0986387837
duyphongtbh@yahoo.co

m.vn

10
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp
1971 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0944997359 ktndiep2@yahoo.com.vn

11
Huỳnh Thị Thu 

Nguyệt
1985 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0368920205

nguyethuynh1985@gmai

l.com

12
Thái Thị Thùy 

Trang
1977 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0987372088 trangtbh@gmail.com

13
Nguyễn Thị Ngọc 

Nga
1985 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0935335099

dieunga_2000@yahoo.c

om

14 Bùi Thị Nga 1977 THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 0973479736 thinga1977@gmail.com

15
Huỳnh Thị Kim 

Oanh
1983 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0986841723

oanhnhattienganh@gmai

l.com

16
Nguyễn Thị 

Hồng Thủy
1973 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0385667949 hongthuyntr@gmail.com

17
Phạm Thị Lan 

Phương
1977 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0935372793

phamlanphuong2008@g

mail.com

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2022

LỚP 4: HOÀI NHƠN, AN LÃO

Địa điểm tập huấn trực tiếp: Trƣờng THPT chuyên Chu Văn An - 

Khu phố 5, phƣờng Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Công Binh - Trƣờng THPT chuyên Chu Văn An

Điện thoại: 0913876335, Email: hcbtbh@gmail.com

Ngày tập huấn trực tiếp: 09/8/2022

mailto:phihocva@gmail.com
mailto:dqdoanhcva@gmail.com
mailto:trgmhoang@gmail.com
mailto:tathihonghue0207@gmail.com
mailto:tathihonghue0207@gmail.com
mailto:ngothilesamcva@gmail.com
mailto:ngothilesamcva@gmail.com
mailto:huynhnguyenphucduyen1998@gmail.com
mailto:huynhnguyenphucduyen1998@gmail.com


18
Tô Thị Hoàng 

Trâm
1977 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0935209169

tothihoangtram@gmail.c

om

19 Nguyễn Văn Đạt 1972 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0984240087 datthuy8@gmail.com

20
Nguyễn Thị Trà 

Giang
1981 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0935252767

tragiangnguyen14@yaho

o.com

21 Đỗ Trần Thủy 1974 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0327326997 dotranthuy@gmail.com

22
Nguyễn Tấn 

Thành
1974 THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 0905677117 tanthanh347@gmail.com

23
Ngô Thị Diễm 

Xuân
1976 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0941288238 springbq@gmail.com

24
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
1980 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0935770399

ctcamtu2006@gmail.co

m

25
Nguyễn Thị Sơn 

Thành
1977 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0983765197

sonthanhnguyenthi@gm

ail.com

26
Trương Thúy 

Phương
1977 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0974557384

thuyphuongpbc@gmail.c

om

27
Nguyễn Thị Thu 

Phương
1989 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0918264724

thuphuong30c@yahoo.c

om.vn

28
Trần Thị Diệu 

Linh
1976 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0987360395

trandieulinh1976@gmail

.com

29 Lê Thị Mỹ Dung 1976 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0979377588 dungpbc76@gmail.com

30
Hoàng Duy 

Cương
1971 THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 0982761347

hoangduycuong5@gmail

.com

31
Nguyễn Hữu 

Phường
1980 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 986260198 phuongltt9@gmail.com

32 Cao Văn Hương 1977 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 769441777
huong0851@yahoo.com.

vn

33
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
1980 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 932689649 hongvanltt1@gmail.com

34
Trần Thị Minh 

Nguyệt
1982 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 917402269

tranminhnguyet9@gmail

.com

35 Hồ Thị Thu Trang 1982 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 0905821267
htttrang1982@gmail.co

m

36
Trần Thị Thu 

Hoài
1978 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 377666139 thuhoailtt78@gmail.com

37 Nguyễn Thị Tra 1983 THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 933895209
nguyenthitraltt@gmail.c

om

38 Lê Thị Thu Thủy 1984 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0772994248
thuthuynd121084@gmai

l.com

39
Phùng Thị Xuân 

Trang
1986 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0936386685

trangnd.24386@gmail.c

om.

40
Huỳnh Thị Mỹ 

Bình
1987 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0327293373

huynhthimybinh29108@

gmail.com

41
Nguyễn Văn 

Bông
1976 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0359895529

nguyenvanbonghh@gma

il.com

42
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
1984 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0986627443

ngocnguyenhh84@gmail

.com

43
Nguyễn Thị Ngọc 

Sâm
1992 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0349563844

sam.nguyenthingoc@gm

ail.com

44
Phạm Phương 

Trang
1988 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0383564797

cobebantre239@yahoo.c

om

mailto:thuhoailtt78@gmail.com
mailto:nguyenthitraltt@gmail.com
mailto:nguyenthitraltt@gmail.com
mailto:thuthuynd121084@gmail.com
mailto:thuthuynd121084@gmail.com
mailto:trangnd.24386@gmail.com.
mailto:trangnd.24386@gmail.com.
mailto:huynhthimybinh29108@gmail.com
mailto:huynhthimybinh29108@gmail.com
mailto:nguyenvanbonghh@gmail.com
mailto:nguyenvanbonghh@gmail.com
mailto:ngocnguyenhh84@gmail.com
mailto:ngocnguyenhh84@gmail.com
mailto:sam.nguyenthingoc@gmail.com
mailto:sam.nguyenthingoc@gmail.com
mailto:cobebantre239@yahoo.com
mailto:cobebantre239@yahoo.com


45
Phạm Thị Tuyết 

Trinh
1994 THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 0969098867 trinh160994@gmail.com

46
Nguyễn Lê Bích 

Thoa
1975 THPT Tam Quan Hoài Nhơn 0978558083

nguyenlebthoa75@gmail

.com

47 Lê Thị Thúy 1984 THPT Tam Quan Hoài Nhơn 0982679609
lethuy201030@gmail.co

m

48
Trần Thị Kim 

Hồng
1976 THPT Tam Quan Hoài Nhơn 0983363017 kimhongtq@gmail.com

49
Lê Thị Quế 

Phương
1985 THPT Tam Quan Hoài Nhơn 0962359566 kittyle000@gmail.com

50 Nguyễn Đức Phúc 1973 THPT Tam Quan Hoài Nhơn 0937041945
ngducphuc123@gmail.c

om

51 Nguyễn Anh Hiếu 1976 THPT Tam Quan Hoài Nhơn 0779454779
hieuanhtamquan@gmail.

com

52 Lê Hữu Phúc 1973 THPT An Lão An Lão 0979772175
phucthptanlao@gmail.co

m

53 Lê Văn Hạnh 1968 THPT An Lão An Lão 0988254381
hanhthptanlao@gmail.co

m

54 Lê Thị Kim Dung 1986 THPT An Lão An Lão 0389992486
dungthptanlao@gmail.co

m

55
Phùng Thị Lâm 

Hạnh
1986 THPT An Lão An Lão 0989435751

lamhanhthptanlao@gmai

l.com

56 Hồ Thị Mẫn 1988
PTDTNT THCS 

&THPT An Lão
An Lão 0399502757

manptdtntanlao@gmail.c

om

Danh sách này gồm có 56 người./.
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